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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về:
- May mặc trong gia đình trong gia đình.
- Trang chí nhà ở.
2. Kĩ năng:  Kiểm tra kĩ năng:
	- Kiểm tra kỹ năng tư duy, tìm tòi, phân tích sáng tạo
- Vận dụng vào đời sống thực tế
3. Thái độ
	- Rèn luyện tính trung thực, sự chuẩn bị cẩn thận khi làm bài kiểm tra.  
	- HS hứng thú, thấy được tính ứng dụng cao trong đời sống.
II. MA TRẬN ĐỀ 
	STT
	NỘI DUNG
	Số câu, điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. 
	May mặc trong gia đình trong gia đình.
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	1
	5

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1,5
	
	2,0
	5,0

	1. 
	Trang chí nhà ở
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	1
	5

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1,5
	
	2,0
	5,0

	TỔNG
	Số câu
	6
	2
	2
	10

	
	Số điểm
	3,0
	3,0
	4,0
	10,0
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I. Trắc nghiệm (3 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước những câu trả lời đúng:
Câu 1: Loại vải nào là vải sợi hóa học? 
A. Vải xatanh 					B. Vải xoa		
C. Vải sợi tơ tằm 					D. Vải sợi lanh
Câu 2: Người gầy và cao nên chọn loại vải có màu sắc và hoa văn:
A. Màu sáng, mặt vải thô, kẻ sọc ngang	B. Màu sáng, mặt vải láng, kẻ sọc dọc
C. Màu tối, mặt vải thô, kẻ sọc ngang		D. Màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc
Câu 3: Loại vải nào mặc thoáng mát nhưng dễ nhàu và giặt lâu khô?
A. Vải sợi lanh	     				B. Vải sợi pha	      
C. Vải nhân tạo	            			D. Vải tơ tằm
Câu 4: Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp, ta nên:
A. Không cần sắp xếp, chỉ cần chừa lối đi.
B. Không cần sắp xếp, không chừa lối đi.
C. Sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi.
D. Sắp xếp đồ đạc theo ý thích, không cần chừa lối đi.
Câu 5: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp cần thực hiện :
A. Một ngày một lần				B. Không thường xuyên.
C. Khi nào rảnh.					D. Thường xuyên.
Câu 6: Khi chọn tranh  để trang trí nhà cửa, chúng ta nên:
A. Chọn tranh to, màu rực rỡ.			B. Chọn tranh có màu phù hợp với tường.
C. Chọn nội dung tranh phù hợp. 		D. Chọn tranh phong cảnh.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Trình bày các công việc chính để bảo quản trang phục? Vì sao chúng ta cần phải bảo quản trang phục?
Câu 2 (1,5 điểm): Vì sao phải giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? 
Câu 3 (2 điểm): Trang phục là gì? Cách phân chia trang phục?
Câu 4 (2 điểm): Tranh ảnh có công dụng trong trang trí nhà ở gì? Nêu cách chọn tranh ảnh.
----------------------------------------------------------------
Chúc các con làm bài đạt kết quả cao!

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – MÔN CÔNG NGHỆ 6 – THI HỌC KÌ I
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A,B
	A
	A, D
	C
	D
	B, C


II. Tự luận (7 điểm):
	Câu
	Đáp án

	1
(1,5đ)
	- Các công việc chính: giặt, phơi, là (ủi) và cất giữ.
- Bảo quản trang phục nhằm:
+ Giữ được độ bền của trang phục.
+ Tiết kiệm chi phí mua sắm quần áo.

	2
(1,5đ)
	-Giữ nhà ở sạch sẽ ngăn nắp để: (1 điểm)
+ bảo vệ sức khỏe của gia đình
+ tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà
+ Tìm đồ dễ dàng 
· Công việc cần làm: (0,5 điểm)
+ lau dọn thường xuyên
+ Giữ vệ sinh cá nhân 
….

	3
(2đ)
	- Trang phục gồm quần, áo và một số vật dụng đi kèm như : nón, giày, thắt lưng,....
- Chức năng của trang phục :
     + Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường
     + Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.

	4
(2đ)
	Công dụng:
· Trang trí nhà ở, tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà
Cách chọn:
· Nội dung tranh phù hợp
· Màu sắc phù hợp với màu tường, màu đồ đạc
· Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường
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